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T

T 

 

Tên đồ dùng 

Đơn 

vị tính 

Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5 
Ghi 

chú Số 

lượng 

Chất 

lượng 

Số 

lượng 

Chất 

lượng 

Số 

lượng 

Chất 

lượng 

Số 

lượng 

Chất 

lượng 

Số 

lượng 

Chất 

lượng 

1. Môn Toán 

1 
TB vẽ bảng trong dạy học toán 

DCGV&HS 
Bộ     3 75%     

 

2 
Bộ TB vẽ bảng trong dạy học 

hình học L3,4,5 
Bộ     12 

75% 
    

 

3 TB dạy diện tích Bộ     18 75%      

4 
Bộ TB dạy học yếu tố xác suất 

DCGV&HS L3,4,5 
Bộ     70 

75% 
    

 

5 
TB trong dạy học về thời gian 

DCGV Lớp 1,2,3 
Bộ     8 

75% 
    

 

6 Phần mềm toán học  Bộ     2 75%      

7 Bộ TB dạy chữ số và so sánh Bộ 100 60% 100 65% 80 80%      

8 Bộ TB dạy phép tính Bộ 85 55% 100 65% 105 80%      

9 Bộ TB dạy hình phẳng và hình khối Bộ 145 65%   100 80% 90 85% 4 100%  

10 Mô hình đồng hồ Chiếc 3 60% 1 65%        

11 Bộ TH Toán–TV(GV)(nhựa) Bộ 2 40% 8 40% 8 40% 8 40% 8 40%  

12 Bộ TH Toán HS(nhựa) Bộ 10 40% 20 40% 10 40% 10 40% 50 40%  

13 Bộ học TH toán Học sinh Bộ       30 40% 40 40%  

14 Cân Roberval + quả cân Bộ   10 55%        
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15 Bảng nỉ Cái     4 45% 4 45%    

16 Bảng mét vuông giả da Cái       4 55%    

17 Bảng mét vuông kẻ ô bằng nỉ Cái       10 55%    

18 Bảng cài Cái   4 45% 4 45%      

19 Bảng cài từ tính GV Cái   8 55%        

20 Bộ chai lít và ca Bộ   8 55%        

21 Bộ TB hình học dạy PS DC L4,5  Bộ         8 90%  

22 Bộ TB hình học T.h PS DC  L4,5 Bộ         101 90%  

23 Bộ TB dạy HP và hình khối GV Bộ     4 95%   4 90%  

24 Bộ TB DH đơn vị đo mét vuông Bộ         4 90%  

2. Môn Tiếng việt 

1 Bộ thẻ chữ học vần thực hành Bộ 105 70%          

2 Bộ chữ học vần biểu diễn GV Bộ 24 80%          

3 Bộ học vần biểu diễn GV Bộ 23 60%          

4 Bộ TH Tiếng việt HS(nhựa) Bộ 8 40%          

5 Bộ mẫu chữ dạy tập viết Bộ 6 40% 4 40% 4 40%      

6 Bộ mẫu CV trong trường TH Bộ 4 40% 4 60% 4 40%      

7 Bộ tranh kể chuyện Bộ 4 40% 4 40% 4 40% 4 40% 4 40%  

8 Bộ tranh TLV Bộ       4 30%    

9 Bộ mẫu chữ viết tên riêng Bộ 2 40% 2 40% 2 40%      

10 Bộ ảnh dạy âm vần Bộ 5 30%          

11 Bộ ảnh dạy luyện nói Bộ 5 30%          

12 Bảng ôn tập tiếng việt Bộ 1 30%          

13 Bảng tên chữ cái tiếng việt Bộ   6 70% 2 80%      

3. Môn đạo đức 

1 Bộ tranh đạo đức Bộ 4 40% 4 40% 4 40% 4 40% 4 40%  
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2 Bộ tranh nghiêm trang khi chào cờ Bộ 3 60%          

3 Bộ tranh yêu gia đình(GV) Bộ 3 60%          

4 Bộ tranh yêu gia đình(HS) Bộ 15 60%          

5 Bộ tranh thật thà(GV) Bộ 3 60%          

6 Bộ tranh thật thà(HS) Bộ 15 70%          

7 
Bộ tranh tự giác làm việc của 

mình(GV) 
Bộ 3 60%         

 

8 
Bộ tranh tự giác làm việc của 

mình(HS) 
Bộ 15 70%         

 

9 Bộ tranh sinh hoạt nề nếp(GV) Bộ 3 60%          

10 Bộ tranh sinh hoạt nề nếp(HS) Bộ 15 70%          

11 
Bộ tranh thực hiện nội quy 

trường, lớp(GV) 
Bộ 3 60%         

 

12 
Bộ tranh thực hiện nội quy 

trường, lớp(HS) 
Bộ 15 70%         

 

13 
Bộ tranh tự chăm sóc bản 

thân(GV) 
Bộ 3 60%         

 

14 
Bộ tranh tự chăm sóc bản 

thân(HS) 
Bộ 15 70%         

 

15 
Bộ tranh phòng tránh tai nạn 

thương tích(GV) 
Bộ 3 60%         

 

16 
Bộ tranh phòng tránh tai nạn 

thương tích(HS) 
Bộ 15 60%         

 

17 Đĩa các bai hát đạo đức Cái 3 60%          

18 
Bộ tranh về quan tâm, chăm sóc 

người thân trong gia đình 
Bộ 13 80%         

 

19 Đĩa hình hoạt cảnh đạo đức Cái 3 50%       4 40%  
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20 Bộ tranh về quê hương em Bộ   6 60% 7 80%      

21 Bộ tranh về long nhân ái Bộ   6 60%        

22 Bộ tranh về đức tính chăm chỉ Bộ   6 60%        

23 Bộ tranh về đức tính trung thực Bộ   6 60%        

24 Bộ tranh về ý thức trách nhiệm Bộ   6 60%        

25 
Bộ tranh về kĩ năng nhận thức, 

quản lý bản thân 
Bộ   6 60%       

 

26 Bộ tranh về kỹ năng tự bảo vệ Bộ   6 60%        

27 
Bộ tranh về tuân thủ quy định 

nơi công cộng 
Bộ   10 60%       

 

28 Bộ tranh về thể hiện cảm xúc bản thân Bộ   16 80%        

29 Bộ tranh về tìm kiếm sự hỗ trợ  Bộ   15 80%        

30 Bộ tranh về kính trọng thầy cô giáo Bộ   15 80%        

31 Bộ tranh về quý trọng thời gian Bộ   15 80%        

32 Bộ tranh về nhận lỗi và sửa lỗi Bộ   15 80%        

33 
Bộ tranh về bảo quản đồ dùng cá 

nhân và gia đình 
Bộ   15 80%       

 

34 Bộ tranh về Tổ Quốc Việt Nam Bộ     4 80%      

35 
Bộ tranh về quan tâm hàng xóm 

láng giềng 
Bộ     15 80%     

 

36 Bộ tranh giữ lời hứa  Bộ     15 80%      

37 Bộ sa bàn giao thông đường bộ Bộ     4 80%      

38 
Bộ tranh về Biết ơn người lao 

động 
Bộ      

 
15 80%   

 

39 
Bộ tranh về Cảm thông, giúp đỡ 

người gặp khó khăn 
Bộ      

 
15 80%   

 

40 Bộ tranh về Yêu lao động Bộ       15 80%    
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41 
Bộ tranh về Tôn trọng về tài sản 

của người khác 
Bộ      

 
15 80%   

 

42 Bộ tranh về Bảo vệ của công Bộ       15 80%    

43 Bộ tranh về Quyền trẻ em Bộ       15 80%    

44 
Bộ tranh Biết ơn những người có 

công với quê hương đất nước Bộ 
      

 
 4 90% 

 

45 Bộ tranh về Bảo vệ môi trường Bộ         15 90%  

46 Bộ tranh về phòng tránh xâm hại Bộ         15 90%  

47 Bộ thẻ mệnh giá tiền Việt Nam Bộ         10 90%  

4. Môn Mỹ thuật 

1 Bảng vẽ cá nhân Cái 30 60%          

2 Giá vẽ hình chữ A Cái 45 60%          

3 Bảng vẽ học nhóm Cái 6 60%          

4 Bục đặt mẫu Cái 4 60%          

5 Các hình khối cơ bản Bộ 1 60% 1 70%        

6 Bộ tranh Mỹ Thuật Bộ 1 40% 1 40% 1 40% 2 50% 2 40%  

7 Bộ tranh HD cách vẽ Bộ 1 50%          

8 Tranh của họa sĩ VN Bộ     2 40%      

9 Tranh dân gian VN Bộ     2 40%      

10 Bộ tranh thiếu nhi Bộ   1 50% 1 40%      

11 Bộ dụng cụ môn mỹ thuật Bộ         3 40%  

12 Cặp vẽ MT: (45x60)cm Cái         6 40%  

13 Hộp màu vẽ dùng cho GV Hộp         3 40%  

14 Bút lông Bộ   30 70%   10 90%    

15 Bảng pha màu (Palet) loại 2 Cái   30 70%        

16 Xô mỹ thuật Cái   30 70%        

17 Tạp dề Cái   30 70%        
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18 Bộ công cụ thực hành với đất nặn Bộ   30 70%        

19 Màu goat  Bộ   5 40%       
Sp sd 

1 lần 

20 Đất nặn Hộp       2 40% 6 100% 
Sp sd 

1 lần 

21 TB âm thanh đa năng di động Bộ     1 80%      

22 Tranh về màu sắc Tờ     1 80%      

23 Bảng yếu tố và nguyên lý tạo hình Tờ     1 80%      

24 Hoa văn, họa tiết dân tộc Bộ     1 80%      

5. Môn âm nhạc 

1 Bộ tranh âm nhạc Bộ     2 40% 2 40% 2 40%  

2 Song loan Cái 10 50% 10 50% 10 40% 5 40% 5 40%  

3 Thanh phách Cái 15 50% 10 50% 5 40% 5 40% 5 40%  

4 Trống da nhỏ Cái 5 40% 5 40% 5 30% 5 30% 5 30%  

5 Trống nhựa 2 mặt + dùi Cái 5 60% 5 60% 5 60% 5 60% 5 60%  

6 Mõ Cái 5 60% 5 60% 10 40% 5 40% 5 40%  

7 Triangle (tam giác vuông) Bộ 10 70%          

8 Tambourine (trống lục lạc) Cái 10 70%          

9 Kèn phímMelodion Cái     2 40% 2 40% 7 90%  

10 Đĩa âm nhạc Cái 2 60% 2 50% 3 40% 3 40% 3 40%  

11 Đàn Organ GV Bộ 3 40%          

12 Đàn Organ HS Bộ 20 40%          

13 Chuông (Bells) Cái   10 70%        

14 Castanets Cái   10 70%        

15 Maracas Cái   10 70%        

16 Woodblock Cái     3 80%      

17 
Electric keyboard (Đàn phím 

điện tử) 
Bộ     1 80%     
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18 TB âm thanh đa năng di động Bộ     1 80%      

19 Recorder(Sáo) Cái       20 90%    

20 Xylophone Cái       3 90%    

21 Handbells Bộ       1 90%    

6. Môn Kỹ thuật 

1 Bộ DC cắt, khâu, thêu Gv Bộ       4 30% 5 30%  

2 Bộ dụng cụ cắt thêu Hs Bộ         20 30%  

3 Bộ lắp ghép kỹ thuật Gv Bộ       8 40% 8 40%  

4 Bộ lắp ghép kỹ thuật Hs Bộ       50 30% 50 30%  

7. Môn Thủ công 

1 Bộ tranh thủ công Bộ   4 40% 4 40%      

2 Đĩa hình môn thủ công Cái 5 60%          

8. Môn Tự nhiên và xã hội 

1 Bộ sa bàn giáo dục giao thông Bộ 11 60% 6 70%        

2 
Bộ tranh: Cơ thể người và các 

giác quan 
Bộ 15 70%         

 

3 

Bộ tranh: Những việc nên làm 

và không nên làm để phòng 

tránh tật cận thị học đường 

Bộ 15 70%         

 

4 
Bộ tranh: Các việc cần làm để 

giữ vệ sinh cá nhân 
Bộ 15 70%         

 

5 Bộ tranh về phòng tránh bị xâm hại  Bộ 15 70%          

6 Bộ tranh Tự nhiên và xã hội Bộ   6 50% 5 50%      

7 
Bộ tranh các thế hệ trong gia 

đình (gia đình em) 
Bộ   6 70% 8 80%     

 

8 
Bộ tranh về nghề nghiệp phổ biến 

trong xã hội (Nghề của bố mẹ em) 
Bộ   6 70% 8 80%     
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9 Bộ thẻ Mệnh giá tiền Việt Nam Bộ   6 70%        

10 Tranh Bộ xương Bộ   15 70%        

11 Tranh hệ cơ Bộ   15 70%        

12 
Tranh các bộ phận chính của cơ 

quan hô hấp 
Bộ   15 

70% 
      

 

13 
Các bộ phận chính của cơ quan 

bài tiết nước tiểu 
Bộ   15 

70% 
      

 

14 Bộ tranh Bốn Mùa Bộ   10 70%        

15 Bộ tranh mùa mưa và mùa khô Bộ   10 70%        

16 
Một số hiện tượng thiên tai 

thường gặp 
Bộ   10 

70% 
      

 

17 Mô hình Bộ xương Bộ   1 70%        

18 Mô hình hệ cơ Bộ   1 70%        

19 
Mô hình giải phẫu cơ quan nội 

tạng (bán thân) 
Bộ   1 

70% 
      

 

20 
Tranh hướng dẫn cách ứng xử 

khi có cháy xảy ra  
Bộ     4 80%     

 

21 
Các bộ phận chính của cơ quan 

tiêu hóa L3 
Bộ     14 80%     

 

22 
Các bộ phận chính của cơ quan 

tuần hoàn L3 
Bộ     14 80%     

 

23 
Các bộ phận chính của cơ quan 

thần kinh L3 
Bộ     14 80%     

 

24 
La bàn dành cho phòng học bộ 

môn L3 
Bộ     4 80%     

 

25 
Tranh Hd cách ứng xử khi có 

cháy Xảy ra 
Bộ         10 90% 

 

9.Môn khoa học 

1 Bộ tranh khoa học Bộ       6 40% 6 40%  
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2 Bộ thí nghiệm khoa học  Bộ       16 40%    

3 Bộ DC thí nghiệm “VTAS” Bộ       6 40%    

4 Bộ DC khoa học L4 Bộ       4 40%    

5 Hộp đối lưu Bộ       5 40%    

6 Chai lọ thí nghiệm Bộ       4 40%    

7 Bình TN sự GNVN của CL Bộ       10 40%    

8 Nhiệt kế rượu 0-100độ C Cái       15 60%    

9 Nhiệt kế y tế Cái       5 90%    

10 Bộ TN phân loại tơ sợi Bộ         30 30%  

11 Mô hình bánh xe nước Bộ         6 30%  

12 Mô hình trái đất quay MT Bộ     3 30%      

13 Bộ lắp mạch điện đơn giản Bộ         34 40%  

14 Kính lúp dành cho HS Cái       5 90%    

15 
Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước 

trong tự nhiên L4 
Bộ       10 90%   

 

16 
Bộ tranh về bảo vệ mắt dành cho 

HS L4 
Bộ       15 90%   

 

17 

Sơ đồ về sự trao đổi khí, nước, 

chất khoáng của thực vật với 

môi trường L4 

Bộ       15 90%   

 

18 Tháp dinh dưỡng dành cho  Tờ       4 90%    

19 
MH phát điện sử dụng NLMT, 

NL gió hoặc NL nước chảy 
Cái         4 90% 

 

10. Môn Lịch sử và địa lí 

1 Bộ tranh lịch sử Bộ       4 30% 4 30%  

2 Lược đồ lịch sử Bộ       4 30% 4 30%  

3 Bản đồ địa lý Bộ       4 30% 4 30%  
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4 Bộ tranh địa lý  Bộ       4 30% 4 30%  

5 Bản đồ địa lý tự nhiên VN L4 Tờ       3 90% 1 90%  

6 Bản đồ hành chính VNL4,5 Tờ       3 90% 5 90%  

7 
Bản đồ các nước và lãnh thổ trên 

thế giới L4,5 
Tờ       3 90% 5 90% 

 

8 
Tranh Một số dạng địa hình ở vùng 

Trung du và miền núi Bắc Bộ L4 
Tờ       5 90%  

  

9 
Tranh Dân cư, hoạt động sản 

xuất và một số nét văn hóa L4 
Tờ       5 90%  

  

10 
Tranh Di sản thế giới ở vùng 

duyên hải miền Trung L4 
Tờ       5 90%  

  

11 
Tranh Hoạt động kinh tế ở vùng 

Tây Nguyên L4 
Tờ       5 90%  

  

12 
Bản đồ tự nhiên vùng trung du 

và miền núi Bắc Bộ L4 
Tờ       3 90%  

  

13 
Sơ đồ quần thể khu di tích Đền 

Hùng L4 
Tờ       3 90%  

  

14 
Bản đồ tự nhiên vùng Đồng 

Bằng Bắc Bộ L4 
Tờ       3 90%  

  

15 
Sơ đồ khu di tích Văn Miếu-

Quốc Tử Giám L4 
Tờ       3 90%  

  

16 
Bản đồ tự nhiên vùng Duyên hải 

miền Trung L4 
Tờ       3 90%  

  

17 BĐ tự nhiên vùng T. Nguyên L4 Tờ       3 90%    

18 Bản đồ tự nhiên vùng Nam Bộ  Tờ       3 90%    

22 Tr. Nhà nước Văn Lang Âu Lạc Tờ         4 90%  

23 Tr. Hiện vật k.cổ học Phù Nam Tờ         4 90%  
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24 Tranh Đền Tháp Chămpa Tờ         4 90%  

25 Lược đồ chiến thắng Chi Lăng Tờ         4 90%  

26 Lược đồ chiến dịch ĐBP 1954 Tờ         4 90%  

27 Lược đồ chiến dịch HCM1975 Tờ         4 90%  

28 Bản đồ tự nhiên Trung Quốc Tờ         4 90%  

29 Bản đồ tự nhiên nước Lào Tờ         4 90%  

30 BĐTN  nước Campuchia Tờ         4 90%  

31 BĐ H.Chính – Chính trị ĐNA Tờ         4 90%  

11. Môn thể dục 

1 Bóng đá số 4 Quả 5  40%   5 40% 15 60%    

2 Bóng chuyền số 3 Quả     4 40% 5 40% 5 40%  

3 Bóng chuyền hơi Hs Quả 5 30% 5 50% 5 30% 20 60% 5 30%  

4 Ghế băng thể dục HS Cái   1 40% 1 40% 1 40% 2 40%  

5 Đệm nhảy (thảm xốp) Cái 3 40% 6 50% 2 40%   10 80%  

6 Bóng ném Quả       20 40% 20 40%  

7 Đồng hồ bấm giây GV Cái 1 50% 1 50% 2 40% 2 40% 1 40%  

8 Bóng rổ Quả     5 80% 10 90% 15 50%  

9 Còi nhựa Cái 2 50% 2 50% 1 40%      

10 Vợt cầu chinh Cái 20 30% 30 30%        

11 Quả cầu đá 201 Quả     6 80%   20 90%  

12 Dây nhảy cá nhân Sợi 10 40%   20 60% 20 40% 40 95%  

13 Dây nhảy tập thể Sợi 2 50%   5 40% 2 40% 3 40%  

14 Cờ nhỏ Cái   8 50% 10 40%      

15 Cờ đuôi nheo Cái 10 60% 10 40% 5 40%      

16 Lưới chắn bóng ném Cái         1 50%  

17 Trụ bóng rổ Bộ     2 50%   1 40%  

18 CD thể dục Cái 3 60% 1 50% 1 50% 1 40% 2 40%  
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19 Bộ tranh thể dục Bộ 2 40% 2 40% 2 40% 2 40% 2 40%  

20 Bộ tranh đội hình đội ngũ Bộ 2 60%          

21 Bộ tranh vận động cơ bản Bộ 2 60%          

22 Bộ tranh bài tập thể dục Bộ 2 60%          

23 Còi kim loại Cái 2 60%   2 70%      

24 Bộ cột gôn bóng đá + lưới Bộ 1 60%          

25 Bộ cột đa năng Bộ 1 60%          

26 
Bộ tranh minh họa cách thực hiện 

vệ sinh cá nhân trong tập luyện 
Bộ   2 70%       

 

27 

Bộ tranh minh họa cách thức thực 

hiện biến đổi đội hình hang dọc, 

hang ngang, vòng tròn 

Bộ   2 70%       

 

28 
Bộ tranh minh họa các tư thế 

quỳ, ngồi cơ bản 
Bộ   2 70%       

 

29 Cột và lưới bóng chuyền hơi Bộ   1 70%        

30 Bàn cờ và quân cờ vua Bộ   25 60%        

31 Bàn cờ và quân cờ vua treo tường Bộ   1 70%        

32 Dây kéo co Cuộn   2 70%        

33 Nấm thể thao Cái   10 70% 10 80%      

34 Cờ lệnh thể thao Cái   2 70% 2 80%      

35 Biển lật số Bộ   2 70%        

36 Bơm bóng Chiếc     1 20%   2 95%  

37 Cột và lưới đá cầu Bộ     2 70%      

38 Đích đấm đá cầm tay Chiếc     1 80% 9 90%    

39 TB âm thanh đa năng di động Bộ     1 80%      

40 Cột, bảng bóng rổ Bộ     1 80%      

41 Cột và lưới cầu lông Bộ     1 80%      
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42 Cầu thăng bằng thấp Bộ       1 50%    

43 Hoa dành cho học sinh Cái       35 90%    

44 Vòng dùng cho HS Cái       35 90% 35 100%  

45 Gậy dùng cho HS Cái       35 90% 35 100%  

46 Thước dây  Cái         1 90%  

47 Thảm Xốp Tấm         130 90%  

48 Thang chữ A bằng gỗ Chiếc         2 100%  

12. Hoạt động trải nghiệm 

1 
Bộ thẻ các gương mặt cảm xúc 

cơ bản 
Bộ 3 60%         

 

2 
Bộ thẻ các gương mặt cảm xúc 

cơ bản 
Bộ 12 60%         

 

3 Bộ thẻ mệnh giá tiền Việt nam Bộ   6 70%   8 90%    

4 Bộ tranh Gia đình em Bộ   6 70%        

5 Bộ tranh Nghề của bố mẹ em Bộ   6 70%        

6 Bộ tranh tình bạn Bộ   13 70% 2 80%      

7 Bộ dụng cụ làm vệ sinh trường học Bộ   5 70% 5 80%      

8 Bộ dụng cụ làm vệ sinh lớp học Bộ   6 70%        

9 Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng Bộ   5 70%        

10 Bộ học liệu điện tử DCGV Bộ     1 80%      

11 Bộ thẻ về Nét riêng của em  Bộ     18 80%      

12 Bộ thẻ về Sở thích của em  Bộ     18 80%      

13 
Bộ thẻ các hoạt động trong ngày 

của em DCHS L3,4 
Bộ     36 

80% 
    

 

14 
Bộ thẻ về vệ sinh an toàn thực 

phẩm L3 
Bộ     18 

80% 
    

 

15 
Bộ tranh về phòng tránh bị lạc, 

bị bắt cóc L2 
Bộ   15 80%  
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16 Bộ lều trại gấp gọn Bộ       1 90%    

13. Môn ngoại ngữ 

1 
Máy chiếu LED LS500WHP 

Viewsonic 
Cái     1 

80% 
    

 

2 Màn chiếu điện có điều khiển từ xa Cái     1 80%      

3 Dây cáp VGA dài 15m Cái     1 50%      

4 
Thiết bị âm thanh đa năng di 

động PA-120 LAV 
Bộ     1 

80% 
    

 

5 Bộ học liệu điện tử dành cho GV Bộ     1 80%      

6 
Bộ học liệu bằng tranh môn 

Tiếng Anh 
Bộ      

 
1 90%   

 

7 Thiết bị chuyển mạch  Cái         1 90%  

14. Môn tin học 

1 Switch TP-Link TL-SG1024D Cái     1 80%      

2 
Bộ dụng cụ sửa chữa, bảo dưỡng 

máy tính cơ bản dành cho 1PHBM 
Bộ     1 

80% 
    

 

3 
Phần mềm luyện tập sử dụng 

chuột máy tính 
Bộ     1 

80% 
    

 

4 Phần mềm luyện tập gõ bàn phím Bộ     1 80%      

15. Môn công nghệ 

1 
Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật 

dành cho 1 PHBM 
Bộ     20 

80% 
    

 

2 Bộ dụng cụ thủ công dùng cho 1PHBM Bộ     20 70% 10 90%    

3 Tranh đèn học DCGVL3 Tờ     4 80%      

4 
Tranh mất an toàn khi sử dụng 

đèn học DCGVL3 
Tờ     4 

80% 
    

 

5 Tranh quạt điện DCGV L3 Tờ     4 80%      

6 
Tranh mất an toàn khi sử dụng 

quạt điện DCGVL3 
Tờ     4 

80% 
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7 
Mối quan hệ đài phát thanh và 

máy thu thanh DCGVL3 
Tờ     4 

80% 
    

 

8 
Mối quan hệ đài phát thanh và 

máy thu hình(tivi)  
Tờ     4 

80% 
    

 

9 
Quy trình các bước gieo hạt, 

trồng cây con trong chậu L4 
Tờ      

 
4 90%   

 

10 
Đèn học dành cho một phòng 

học bộ môn L3 
Cái      

 
4 90%   

 

11 
Quạt điện dành cho một phòng 

học bộ môn L3 
Cái      

 
4 90%   

 

12 Bộ dụng cụ cs hoa cây cảnh Bộ         5 90%  

13 Tranh các khoang trong tủ lạnh Tờ         4 90%  

14 Tranh MH máy phát điện gió Tờ         4 90%  

15 Tranh Mô hình điện mặt trời Tờ         4 90%  

16. Thiết bị dùng chung 

1 Bảng phụ đa dụng Cái 4 40%     15 90%    

2 Bảng nhóm Cái 20 40%          

3 Nam châm Cái 50 40%     20 90%    

4 Nẹp treo tranh Cái 100 40%          

5 Thước 10m Cái 1 40%   1 80%      

6 Thước dây 30m Cái 2 30%          

7 Giá treo tranh 15 móc Cái 4 40%          

8 Quả cầu hành chính 300mm Quả 2 50%          

9 Quả cầu tự nhiên TG 300mm  Quả 2 50%     6 90%    

10 Quả cầu hành chính TG 220mm Quả 1 50%          

11 Quả cầu hành chính TG 160mm Quả 1 50%          

12 Quả cầu hành chính TG 110mm Quả 1 50%          

13 Thước nhôm 1m Cái 10 50%          
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14 Thước nhôm 0,5m Cái 10 40%     16 90%    

15 Compa nhôm Cái 10 40%          

16 Ê ke nhựa 30-40-50 Cái 14 40%          

17 Ê ke 45 Cái 8 50%          

18 Ê ke 60 Cái 30 50%          

19 Bảng cây từ vựng Cái 4 30%          

20 Máy tính Cái 50 40%         Hỏng 8 

21 Máy chiếu  Cái 20 50% 3 70% 5 80%     Hỏng 4 

22 Máy chiếu vật thể Cái 1 30%     1 80%    

23 Máy photocoppy Cái 4 40%         Hỏng 2 

24 Cây tích điện Cái 10 40%         Hỏng 8 

25 Giá treo máy chiếu Cái 1 20%         Hỏng 1 

26 Màn chiếu Cái 1 20% 2 70%       Hỏng 1 

27 Loa vi tính Cái 3 40%          

28 Loa kéo di động Cái 3 40%   4 80% 1 90%   Hỏng 3 

29 Đài casses Cái 3 30%         Hỏng 2 

30 Máy tính sách tay Cái 4 50%          

31 Tai nghe Cái 40 30%         
 

32 Máy trợ giảng Cái 1 50%          

33 Máy in Cái 11 50%         Hỏng 2 

34 Loa cầm tay Chiếc   1 70% 1 80%      

35 Cân điện tử Cái   1 70%   1 80%    

36 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại Cái   1 70%   1 80%    

37 Màn hình tương tác Cái       1 80%   
Lớp 

4A3 

38 Giá treo màn hình tương tác Cái       1 80%   
Lớp 

4A3 

39 Bảng trượt ngang 2 lớp DCTH Cái       1 80%   
Lớp 

4A3 
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HIỆU TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thị Hồng 

                                              THIẾT BỊ 

 

                                                            
 

                                                   Lò Thị Xon 

 

40 Máy ổn áp Cái       1 80%    

41 Bộ lưu điện Cái       1 80%    

42 Tủ lưu trữ Cái       1 80%    

43 Thiết bị lưu trữ ngoài Cái       1 80%    

44 Quạt điều hòa Cái       1 80%    


